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		I. Sự cần thiết và căn cứ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT 
1. Tổng kết việc thi hành Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT
1.1. Kết quả thi hành Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT
Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT là căn cứ pháp lý quan trọng để thống nhất hoạt động kiểm tra tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước. Trong thời gian thi hành, Thông tư đã tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện và xử lý vi phạm theo quy định.
Thông qua việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT, công tác kiểm tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và thiết bị có khả năng gây nhiễu có hại.
1.2. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm
Hằng năm, Cục Tần số vô tuyến điện ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ; đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện.
Trong giai đoạn 2016–2025, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện 4.990 cuộc kiểm tra đột xuất, trong đó 4.574 cuộc có phát hiện vi phạm, chiếm 91,66%; thực hiện 1.167 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, trong đó 277 cuộc có phát hiện vi phạm, chiếm 23,73%. Các cuộc kiểm tra tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng sử dụng mạng đài vô tuyến điện công suất thấp, mạng đài vô tuyến thuộc nghiệp vụ di động, di động hàng không, di động hàng hải, mạng đài phát thanh, truyền hình, truyền thanh không dây.
Kết quả nêu trên cho thấy hoạt động kiểm tra theo Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT đã phát huy hiệu quả trong phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời cũng cho thấy yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện quy định về kiểm tra để đáp ứng đặc điểm quản lý mới, nhất là đối với các đối tượng có dấu hiệu rủi ro cao và các hành vi vi phạm được phát hiện qua dữ liệu, giám sát kỹ thuật và môi trường số.
2. Sự cần thiết xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT

Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT được ban hành trong bối cảnh pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và pháp luật về tần số vô tuyến điện chưa có các quy định đầy đủ như hiện nay về kiểm tra dựa trên dữ liệu, kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa, quản lý hồ sơ điện tử và theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử lý sau kiểm tra. Sau gần 10 năm thi hành, một số nội dung của Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT đã bộc lộ hạn chế, chưa còn phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm tra theo hướng chặt chẽ, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu điện tử, kiểm tra trực tuyến, từ xa và bảo đảm thống nhất với khung pháp lý chung về kiểm tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện kiểm tra tần số vô tuyến điện trong thực tiễn cũng phát sinh yêu cầu phải bổ sung các quy định về chuẩn bị kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra, chuyển đổi phương thức kiểm tra, tạm dừng, đình chỉ kiểm tra, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và đôn đốc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra.
Vì vậy, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT là cần thiết nhằm:
- Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chuẩn hóa trình tự, thủ tục kiểm tra theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi;
- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức kiểm tra trực tiếp và kiểm tra từ xa;
- Tăng cường ứng dụng dữ liệu, công nghệ số trong phát hiện, giám sát và xử lý vi phạm;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trong tình hình mới.
3. Căn cứ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT
Việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT được thực hiện trên các căn cứ chủ yếu sau đây:
- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15;
- Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
- Các quy định của pháp luật có liên quan về xử lý vi phạm hành chính, giao dịch điện tử, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Thông tư
1. Mục đích xây dựng Thông tư
Việc xây dựng Thông tư nhằm: bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định chung về kiểm tra chuyên ngành theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; cụ thể hóa các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện và pháp luật có liên quan về kiểm tra tần số vô tuyến điện; hoàn thiện cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc tổ chức thực hiện kiểm tra tần số vô tuyến điện trong thực tiễn.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
Việc xây dựng Thông tư được thực hiện theo các quan điểm sau: kế thừa các quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp hoặc chưa được quy định đầy đủ; bảo đảm quy trình kiểm tra chặt chẽ, minh bạch, khả thi, phù hợp với đặc thù quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu điện tử, kiểm tra trực tuyến, từ xa; bảo đảm phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.
III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra tần số vô tuyến điện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích quốc phòng, an ninh và đối với đối tượng được miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra đối với người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện lắp đặt trên tàu bay của Việt Nam và tàu bay nước ngoài khi vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
2. Đối tượng áp dụng
Thông tư áp dụng đối với: cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, đoàn kiểm tra tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm tra tần số vô tuyến điện hoặc có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
IV. Nội dung sửa đổi chính trong dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT. So với Thông tư số 02 gồm 04 chương, 24 điều, 05 mẫu biểu, dự thảo mới gồm 04 chương, 27 điều, 18 mẫu biểu; giữ lại các nội dung còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, quy trình, phương thức kiểm tra và xử lý sau kiểm tra.
1. Sửa đổi, cập nhật nhóm quy định chung
Điều 1 dự thảo sửa đổi, viết lại Điều 1 Thông tư số 02 theo hướng quy định ngắn gọn, rõ hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời bổ sung trường hợp không áp dụng đối với đối tượng được miễn trừ ngoại giao. Lý do: cập nhật phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng.
Điều 2 dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 02, làm rõ hơn đối tượng áp dụng, nhất là bổ sung người có thẩm quyền kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Lý do: bảo đảm bao quát đầy đủ các chủ thể tham gia, phối hợp hoặc chịu tác động của hoạt động kiểm tra.
Bỏ Điều 3 Thông tư số 02 về giải thích từ ngữ. Lý do: nhiều khái niệm đã được quy định trong luật và văn bản cấp trên; các nội dung cần thiết đã được thể hiện trực tiếp trong các điều khoản của dự thảo.
Điều 3 dự thảo là nội dung bổ sung mới về thẩm quyền kiểm tra. Lý do: Thông tư số 02 chưa quy định thành điều riêng; dự thảo cần làm rõ chủ thể có thẩm quyền kiểm tra, ban hành quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra.
Bỏ Điều 4 Thông tư số 02 về nguyên tắc kiểm tra với tư cách một điều độc lập; đồng thời Điều 4 dự thảo quy định lại về hình thức và phương thức kiểm tra, gồm kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tiếp, kiểm tra từ xa. Lý do: các nguyên tắc chung đã được thể hiện trong pháp luật cấp trên; nội dung cần bổ sung hiện nay là phương thức kiểm tra mới, nhất là kiểm tra từ xa.
Điều 5 dự thảo là nội dung bổ sung mới về chuẩn bị kiểm tra, gồm thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu, nắm tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm trước khi ban hành quyết định kiểm tra. Lý do: hợp thức hóa bước nghiệp vụ đang phát sinh thường xuyên trong thực tiễn, nhất là kiểm tra dựa trên dữ liệu, kết quả theo dõi, giám sát và các nguồn thông tin hợp pháp khác.
2. Sửa đổi về kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, chuẩn bị thông tin, báo cáo phục vụ kiểm tra và thời hạn kiểm tra
Điều 6 dự thảo sửa đổi, phát triển từ Điều 8 Thông tư số 02 về xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ; đồng thời bổ sung quy định về điều chỉnh kế hoạch và thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ. Lý do: làm rõ căn cứ lập kế hoạch, trường hợp điều chỉnh, thẩm quyền điều chỉnh và trách nhiệm thông báo, bảo đảm kiểm tra có trọng tâm, tránh chồng chéo, trùng lặp.
Điều 7 dự thảo sửa đổi, phát triển từ Điều 9 Thông tư số 02 về quyết định kiểm tra; đồng thời quy định việc gửi quyết định kiểm tra kèm đề cương báo cáo, thông báo kiểm tra theo phương thức trực tiếp hoặc từ xa. Lý do: hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục ban hành và gửi quyết định kiểm tra tương ứng với từng phương thức kiểm tra.
Điều 8 dự thảo là nội dung bổ sung mới về chuẩn bị thông tin, báo cáo phục vụ kiểm tra. Lý do: làm rõ trách nhiệm của đối tượng kiểm tra trong việc chuẩn bị báo cáo, cung cấp đầu mối làm việc và xử lý trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, nhất là đối với kiểm tra từ xa.
Điều 9 dự thảo sửa đổi Điều 7 Thông tư số 02 về thời hạn và tần suất kiểm tra theo hướng quy định thời hạn khác nhau đối với cuộc kiểm tra do Cục, Sở và Trung tâm khu vực thực hiện; đồng thời bổ sung cơ chế gia hạn thời hạn kiểm tra. Lý do: phù hợp hơn với tính chất, quy mô, phạm vi và mức độ phức tạp của từng cuộc kiểm tra.
Điều 10 dự thảo là nội dung bổ sung mới về kế hoạch tiến hành kiểm tra. Lý do: chuẩn hóa hoạt động của đoàn kiểm tra, làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ, phân công nhiệm vụ và chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện cuộc kiểm tra.
Bỏ Điều 10 Thông tư số 02 về trình tự kiểm tra theo dạng quy định khái quát; dự thảo tách thành các điều riêng gồm: Điều 11 về công bố quyết định kiểm tra; Điều 12 về tiến hành kiểm tra trực tiếp; Điều 13 về tiến hành kiểm tra từ xa; Điều 14 về thu thập, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu. Đồng thời các nội dung xử lý sau kiểm tra được quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19. Lý do: thiết kế lại quy trình để triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn; bổ sung được trình tự kiểm tra từ xa mà Thông tư số 02 chưa có.
Điều 11 dự thảo bổ sung cụ thể về công bố quyết định kiểm tra, thành phần tham dự và biên bản công bố quyết định kiểm tra; đồng thời quy định cách xác định ngày công bố quyết định kiểm tra đối với kiểm tra từ xa. Lý do: chuẩn hóa thủ tục bắt đầu cuộc kiểm tra và phù hợp với phương thức kiểm tra từ xa.
Điều 12 dự thảo sửa đổi, phát triển từ các quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 02, quy định đầy đủ hơn về tiến hành kiểm tra trực tiếp, gồm yêu cầu cung cấp hồ sơ, giao nhận hồ sơ, lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra và xử lý trường hợp đối tượng kiểm tra không phối hợp hoặc không ký biên bản. Lý do: phản ánh đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tế.
Điều 13 dự thảo là nội dung bổ sung mới hoàn toàn về tiến hành kiểm tra từ xa. Điều này quy định từ việc yêu cầu, đôn đốc cung cấp hồ sơ, dữ liệu; giải trình; lập, gửi, nhận, ký biên bản bằng chữ ký số hoặc qua bưu chính; đến việc chuyển sang kiểm tra trực tiếp khi cần thiết. Lý do: đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cụ thể hóa phương thức kiểm tra từ xa đã được quy định tại Nghị định số 217.
Điều 14 dự thảo sửa đổi, phát triển từ Điều 11 Thông tư số 02 về nội dung kiểm tra, đồng thời mở rộng sang hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, trách nhiệm cung cấp của đối tượng kiểm tra và cơ quan liên quan, cũng như việc quản lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu. Lý do: phù hợp với thực tiễn quản lý và phương thức kiểm tra dựa trên dữ liệu.
4. Bổ sung quy định mới về tạm dừng, đình chỉ và chuyển phương thức kiểm tra
Điều 15 dự thảo là nội dung bổ sung mới về tạm dừng kiểm tra, đình chỉ kiểm tra. Lý do: Thông tư số 02 chưa có cơ chế này, trong khi thực tiễn có thể phát sinh thiên tai, dịch bệnh, sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan, đối tượng chấm dứt hoạt động, vụ việc đã được xử lý hoặc đã bị khởi tố.
Dự thảo đồng thời bổ sung cơ chế chuyển từ kiểm tra từ xa sang kiểm tra trực tiếp và mẫu quyết định tương ứng. Lý do: bảo đảm xử lý được các trường hợp không đủ điều kiện kỹ thuật, không đủ hồ sơ, không có phản hồi hoặc phát sinh tình tiết cần xác minh trực tiếp tại địa điểm của đối tượng kiểm tra.
5. Sửa đổi về xử lý vi phạm và xử lý sau kiểm tra
Điều 16 dự thảo sửa đổi, viết lại từ khoản 4 Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 02, quy định rõ hơn việc xử lý vi phạm về tần số vô tuyến điện phát hiện trong quá trình kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại, kiểm soát lưu động. Lý do: làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động kiểm tra và hoạt động xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm thống nhất với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 17 dự thảo sửa đổi, phát triển từ Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 02. Dự thảo vẫn giữ báo cáo kết quả kiểm tra, nhưng không tiếp tục quy định riêng “kết luận kiểm tra” và “thông báo kết quả kiểm tra” như Thông tư số 02; thay vào đó, bổ sung cơ chế văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Lý do: phù hợp hơn với bản chất của hoạt động kiểm tra chuyên ngành, nhấn mạnh xử lý, chấn chỉnh và khắc phục sau kiểm tra.
Bỏ Điều 15 Thông tư số 02 về kết luận kiểm tra và bỏ Mẫu số 5 - Kết luận kiểm tra. Lý do: nội dung này đã được thay thế bằng cơ chế báo cáo kết quả kiểm tra, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và đôn đốc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra trong dự thảo và phù hợp với quy định về kiểm tra chuyên ngành tại Nghị định số 217 (không còn kết luận kiểm tra).
Điều 18 và Điều 19 dự thảo sửa đổi, mở rộng từ Điều 16 Thông tư số 02 theo hướng tách riêng tổ chức thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra. Lý do: làm rõ trách nhiệm, bổ sung văn bản đôn đốc và quy trình báo cáo, đề xuất bước tiếp theo khi đối tượng kiểm tra không chấp hành.
6. Sửa đổi, cập nhật trách nhiệm của các chủ thể
Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 dự thảo sửa đổi, viết lại từ Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông tư số 02 về trách nhiệm của Cục Tần số vô tuyến điện, Sở, Trung tâm khu vực, Trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra. Lý do: cập nhật tên cơ quan theo tổ chức bộ máy hiện hành; bổ sung trách nhiệm tương ứng với quy trình mới, nhất là kiểm tra từ xa, hồ sơ điện tử, phối hợp cung cấp dữ liệu và theo dõi sau kiểm tra.
7. Sửa đổi điều khoản thi hành
Điều 26 và Điều 27 dự thảo sửa đổi, viết lại từ Điều 23 và Điều 24 Thông tư số 02 về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Lý do: cập nhật tên Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và xác định rõ việc thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT bằng Thông tư mới.
8. Sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu
Thông tư số 02 có 05 mẫu biểu; dự thảo có 18 mẫu biểu. Như vậy, dự thảo thay mới toàn bộ hệ thống mẫu biểu cũ và bổ sung 13 mẫu biểu mới.
Các mẫu cũ về Quyết định kiểm tra, Quyết định gia hạn, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra được kế thừa, chỉnh lý và phát triển lại cho phù hợp với quy trình mới.
Bỏ Mẫu số 5 - Kết luận kiểm tra của Thông tư số 02; đồng thời bổ sung các mẫu mới như: Kế hoạch kiểm tra định kỳ, Kế hoạch tiến hành kiểm tra, Đề cương báo cáo, Thông báo kiểm tra trực tiếp, Thông báo kiểm tra từ xa, Biên bản công bố quyết định kiểm tra, Văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, Biên bản giao nhận, Biên bản làm việc, Quyết định chuyển từ kiểm tra từ xa sang kiểm tra trực tiếp, Quyết định tạm dừng kiểm tra, Quyết định đình chỉ kiểm tra, Văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục, Văn bản đôn đốc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra. Lý do: phục vụ đầy đủ các bước nghiệp vụ mới của dự thảo.
Bản thuyết minh, so sánh chi tiết nội dung dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 02/2016/TT- BTTTT tại Phụ lục kèm theo bản thuyết minh này./.
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THUYẾT MINH, SO SÁNH CHI TIẾT NỘI DUNG
Dự thảo Thông tư quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT
	THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BTTTT
	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	I. SO SÁNH CHI TIẾT THEO TỪNG ĐIỀU

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nguyên tắc, hình thức kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng/phê duyệt kế hoạch, ban hành quyết định kiểm tra, thủ tục kiểm tra, nội dung kiểm tra, kết thúc kiểm tra và trách nhiệm của các chủ thể.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra tần số vô tuyến điện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bổ sung trường hợp không áp dụng đối với đối tượng được miễn trừ ngoại giao.
	Sửa đổi, viết lại theo hướng ngắn gọn, rõ phạm vi điều chỉnh; chuyển trọng tâm sang thẩm quyền, trình tự, thủ tục; cập nhật đối tượng miễn trừ ngoại giao và giữ quy định riêng đối với thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra; tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị có khả năng gây nhiễu có hại.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bổ sung người có thẩm quyền kiểm tra; bổ sung cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoặc có quyền, nghĩa vụ theo pháp luật về tần số vô tuyến điện.
	Sửa đổi, bổ sung để bao quát đầy đủ hơn các chủ thể tham gia, phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu, giải trình và thực hiện quyết định xử lý sau kiểm tra.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Quy định 05 khái niệm: kiểm tra tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, dấu hiệu vi phạm, cơ quan kiểm tra, đối tượng kiểm tra.
	Điều 3. Thẩm quyền kiểm tra
Quy định thẩm quyền kiểm tra của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực và Giám đốc Sở KH&CN.
	Bỏ điều giải thích từ ngữ; bổ sung mới điều về thẩm quyền kiểm tra. Lý do: nhiều khái niệm đã có ở luật/văn bản cấp trên; trong khi việc xác định rõ chủ thể có thẩm quyền kiểm tra là yêu cầu cốt lõi của dự thảo thay thế.

	Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra
Quy định 03 nguyên tắc: tuân thủ pháp luật; có căn cứ, khách quan, công bằng; không trùng lặp với hoạt động thanh tra.
	Điều 4. Hình thức và phương thức kiểm tra
Quy định kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất; kiểm tra trực tiếp, kiểm tra từ xa; kiểm tra theo chuyên đề, theo chỉ đạo hoặc theo yêu cầu.
	Bỏ điều riêng về nguyên tắc kiểm tra; thay bằng điều về hình thức, phương thức kiểm tra. Lý do: nguyên tắc chung đã được thể hiện trong pháp luật cấp trên; nội dung cần bổ sung hiện nay là phương thức kiểm tra mới, nhất là kiểm tra từ xa.

	Điều 5. Hình thức kiểm tra
Gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
	Khoản 1 Điều 4; Điều 5
Khoản 1 Điều 4 kế thừa hình thức kiểm tra; Điều 5 bổ sung chế định chuẩn bị kiểm tra.
	Nội dung về hình thức kiểm tra được chuyển lên Điều 4 dự thảo. Đồng thời bổ sung mới Điều 5 để quy định việc thu thập thông tin, dữ liệu, nắm tình hình và xác định dấu hiệu vi phạm trước khi ban hành quyết định kiểm tra.

	Chương II. Trình tự, thủ tục kiểm tra

	Điều 6. Thành lập đoàn kiểm tra
Hoạt động kiểm tra do đoàn kiểm tra thực hiện; đoàn kiểm tra do Thủ trưởng cơ quan kiểm tra thành lập; thành phần gồm Trưởng đoàn và thành viên.
	Tích hợp vào Điều 7, Điều 10, Điều 24 và mẫu biểu.
Không còn điều riêng về thành lập đoàn kiểm tra.
	Bỏ điều độc lập và tích hợp nội dung về đoàn kiểm tra vào quyết định kiểm tra, kế hoạch tiến hành kiểm tra, trách nhiệm của Trưởng đoàn và thành viên. Cách thiết kế mới rõ hơn về từng khâu và trách nhiệm thực hiện.

	Điều 7. Thời hạn và tần suất kiểm tra
Thời hạn tối đa 10 ngày làm việc; trường hợp phức tạp tối đa 15 ngày; tần suất kiểm tra định kỳ không quá 01 lần/năm.
	Điều 9. Thời hạn và tần suất kiểm tra
Quy định thời hạn khác nhau đối với cuộc kiểm tra do Cục, Sở, Trung tâm khu vực thực hiện; vẫn giữ nguyên tần suất kiểm tra định kỳ không quá 01 lần/năm; bổ sung cơ chế gia hạn thời hạn kiểm tra.
	Sửa đổi theo hướng phân loại thời hạn kiểm tra theo cấp thực hiện kiểm tra và bổ sung cơ chế gia hạn. Lý do: phù hợp hơn với quy mô, phạm vi, địa bàn và mức độ phức tạp của từng loại cuộc kiểm tra.

	Điều 8. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ
Quy định việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch của Cục, Trung tâm khu vực, Sở; điều chỉnh kế hoạch và gửi kế hoạch cho đối tượng kiểm tra, cơ quan liên quan.
	Điều 6. Xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh và thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ
Bổ sung căn cứ lập kế hoạch; trường hợp điều chỉnh; thẩm quyền điều chỉnh; trách nhiệm thông báo kế hoạch và quyết định điều chỉnh kế hoạch.
	Sửa đổi, phát triển để làm rõ hơn căn cứ lập kế hoạch từ dữ liệu quản lý, kết quả chuẩn bị kiểm tra và tình hình chấp hành pháp luật; đồng thời tăng tính minh bạch và hạn chế chồng chéo, trùng lặp.

	Điều 9. Ban hành, thông báo quyết định kiểm tra
Quy định căn cứ ban hành, nội dung quyết định kiểm tra, thời hạn thông báo đối với kiểm tra định kỳ/đột xuất và trường hợp được kiểm tra ngay.
	Điều 7. Quyết định kiểm tra; Điều 8. Chuẩn bị thông tin, báo cáo phục vụ kiểm tra
Bổ sung thẩm quyền ban hành quyết định; việc gửi quyết định kiểm tra kèm đề cương báo cáo, thông báo kiểm tra trực tiếp/từ xa; quy định trách nhiệm của đối tượng kiểm tra trong chuẩn bị báo cáo, cung cấp đầu mối làm việc và xử lý trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.
	Sửa đổi để hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục gắn với từng phương thức kiểm tra, nhất là kiểm tra từ xa; đồng thời làm rõ trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, thông tin của đối tượng kiểm tra trước khi tiến hành cuộc kiểm tra.

	Điều 10. Trình tự kiểm tra
Quy định khái quát 05 bước: công bố quyết định, thực hiện kiểm tra, yêu cầu cung cấp hồ sơ, lập biên bản, xử lý kết quả kiểm tra.
	Tách thành Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19
Không còn điều khái quát về trình tự kiểm tra.
	Bỏ điều chung về trình tự kiểm tra và thiết kế lại thành nhiều điều riêng cho từng bước. Lý do: để rõ ràng hơn khi thực hiện; bổ sung được quy trình kiểm tra từ xa, cơ chế xử lý sau kiểm tra và hậu kiểm mà Thông tư số 02 chưa có.

	Điều 11. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra hồ sơ, giấy phép, hợp đồng, kiểm định, hợp quy, chứng chỉ vô tuyến điện viên; đo, kiểm tra tham số kỹ thuật và thiết bị khác để xác định nguyên nhân gây nhiễu có hại.
	Điều 14. Thu thập, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu
Giữ nội dung kiểm tra về giấy phép, thiết bị, kiểm định, hợp quy, chứng chỉ; đồng thời mở rộng sang hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, trách nhiệm cung cấp, bản giấy/bản điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	Sửa đổi, phát triển theo hướng chuyển từ kiểm tra hồ sơ giấy là chủ yếu sang khai thác, yêu cầu và sử dụng cả dữ liệu điện tử; phù hợp với thực tiễn quản lý và phương thức kiểm tra dựa trên dữ liệu.

	Điều 12. Biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính
Quy định trường hợp lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính; nội dung biên bản; ký biên bản; xử lý trường hợp vắng mặt, trốn tránh, từ chối ký.
	Tách vào Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 16 và các Mẫu số 08, 09, 10, 11, 12
Không còn điều riêng về biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính.
	Dự thảo phân tách nội dung này theo từng tình huống phát sinh: biên bản công bố quyết định kiểm tra, văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ, biên bản giao nhận hồ sơ, biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính và xử lý trường hợp không phối hợp hoặc không ký biên bản để bảo đảm chặt chẽ hơn.

	Điều 13. Xử lý kết quả kiểm tra
Người ban hành quyết định kiểm tra xem xét xử phạt hoặc chuyển hồ sơ xử phạt; trường hợp chưa đủ căn cứ kết luận thì quyết định hoặc kiến nghị thanh tra.
	Tách thành Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19
Bao gồm xử lý vi phạm phát hiện qua kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra; yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục; tổ chức thực hiện quyết định xử lý; theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử lý.
	Sửa đổi theo hướng tách rõ từng giai đoạn sau kiểm tra. Lý do: làm rõ hơn mối quan hệ giữa phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục và hậu kiểm; tăng tính khả thi của công tác theo dõi sau kiểm tra.

	Điều 14. Báo cáo kết quả kiểm tra
Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra.
	Điều 17. Báo cáo kết quả kiểm tra và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục
Giữ báo cáo kết quả kiểm tra; bổ sung dự thảo văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục; thời hạn hoàn thành báo cáo và thời hạn ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.
	Kế thừa nhưng mở rộng để gắn báo cáo kết quả kiểm tra với biện pháp xử lý cụ thể sau kiểm tra, tránh tình trạng báo cáo xong nhưng thiếu cơ chế quản lý tiếp theo.

	Điều 15. Kết luận kiểm tra
Đối với kiểm tra định kỳ thì ban hành kết luận kiểm tra; đối với kiểm tra đột xuất thì ban hành thông báo kết quả kiểm tra; gửi cho đối tượng kiểm tra và cơ quan cấp trên của đối tượng kiểm tra.
	Không giữ điều riêng; thay bằng Điều 17, Điều 18, Điều 19
Bỏ kết luận kiểm tra/thông báo kết quả kiểm tra theo mô hình cũ; thay bằng báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và đôn đốc thực hiện quyết định xử lý.
	Bỏ Điều 15 và không giữ Mẫu số 5 - Kết luận kiểm tra. Lý do: thay đổi cách tiếp cận xử lý sau kiểm tra theo hướng thực chất hơn, nhấn mạnh yêu cầu khắc phục và tổ chức thực hiện quyết định xử lý.

	Điều 16. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra
Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, các quyết định xử lý về kiểm tra.
	Điều 18 và Điều 19
Tách riêng tổ chức thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra.
	Tách Điều 16 thành 02 điều. Lý do: làm rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền, đơn vị tham mưu, đối tượng kiểm tra; bổ sung văn bản đôn đốc, thời hạn báo cáo và bước xử lý tiếp theo nếu không chấp hành.

	Điều 17. Lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý VPHC
Quy định lập hồ sơ và lưu trữ theo pháp luật về lưu trữ.
	Điều 20. Lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý VPHC
Giữ nội dung cơ bản, chỉnh lý kỹ thuật câu chữ.
	Kế thừa cơ bản, chỉnh lý để thống nhất với kết cấu và thuật ngữ của dự thảo.

	Chương III. Trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra

	Điều 18. Trách nhiệm của Cục Tần số VTĐ
Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của Cục.
	Điều 21. Trách nhiệm của Cục Tần số VTĐ
Kế thừa nội dung tại Thông tư số 02 về trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, xử lý kết quả kiểm tra và tổng hợp báo cáo.
	Sửa đổi, cập nhật cho phù hợp với tổng thể nội dung của dự thảo Thông tư

	Điều 19. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
Quy định trách nhiệm của Sở TT&TT trong tổ chức, phối hợp và báo cáo công tác kiểm tra.
	Điều 22. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Cập nhật tên cơ quan; bổ sung trách nhiệm cử nhân sự đáp ứng điều kiện tham gia đoàn kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo.
	Sửa đổi để phù hợp với tổ chức bộ máy hiện hành; cập nhật vai trò phối hợp của Sở trong bối cảnh quy trình kiểm tra mới và phương thức kiểm tra mới.

	Điều 20. Trách nhiệm của Trung tâm khu vực
Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của Trung tâm khu vực, phối hợp và hỗ trợ thiết bị kỹ thuật.
	Điều 23. Trách nhiệm của Trung tâm khu vực
Giữ vai trò tổ chức thực hiện kiểm tra trên địa bàn được phân công; bổ sung trách nhiệm cử nhân sự đáp ứng điều kiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử lý.
	Kế thừa, chỉnh lý và làm rõ hơn trách nhiệm của Trung tâm khu vực trong hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp với địa phương và triển khai quy trình kiểm tra mới.

	Điều 21. Trách nhiệm của Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra
Quy định trách nhiệm cơ bản của Trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra trong yêu cầu cung cấp thông tin, lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra.
	Điều 24. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra
Bổ sung rõ hơn trách nhiệm về phân công nhiệm vụ, quản lý hồ sơ, dữ liệu, đề xuất xử lý, chuyển phương thức kiểm tra, bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả kiểm tra.
	Sửa đổi, mở rộng để phản ánh đúng thực tiễn tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra hiện nay, nhất là khi có kiểm tra từ xa, hồ sơ điện tử và các bước nghiệp vụ phát sinh nhiều hơn.

	Điều 22. Trách nhiệm của đối tượng kiểm tra
Quy định trách nhiệm chấp hành quyết định kiểm tra, cung cấp thông tin, tài liệu, thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận kiểm tra và giải trình.
	Điều 25. Quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra
Bổ sung quyền giải trình, trình bày ý kiến, từ chối cung cấp thông tin ngoài phạm vi kiểm tra; đồng thời giữ trách nhiệm chấp hành, phối hợp, cung cấp hồ sơ, thực hiện quyết định xử lý.
	Sửa đổi theo hướng cân bằng hơn giữa quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; phù hợp với yêu cầu bảo đảm quyền giải trình và giới hạn phạm vi yêu cầu cung cấp thông tin.

	Điều 23. Hiệu lực thi hành
Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/3/2016.
	Điều 26. Hiệu lực thi hành
Quy định hiệu lực thi hành; thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT.
	Sửa đổi để thể hiện rõ tính chất là văn bản thay thế.

	Chương IV. Điều khoản thi hành và phụ lục, mẫu biểu

	Điều 24. Tổ chức thực hiện
Giao trách nhiệm cho Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, Giám đốc Sở TT&TT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan.
	Điều 27. Tổ chức thực hiện
Cập nhật tên Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và các chủ thể thực hiện; quy định phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bộ KH&CN (Cục Tần số VTĐ).
	Chỉnh lý theo tổ chức bộ máy hiện hành và bảo đảm thống nhất với tên cơ quan, chủ thể thực hiện của dự thảo.

	Phụ lục, mẫu biểu
Thông tư số 02 có 05 mẫu biểu: Quyết định kiểm tra, Quyết định gia hạn, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra, Kết luận kiểm tra.
	Phụ lục, mẫu biểu
Dự thảo có 18 mẫu biểu; kế thừa, chỉnh lý các mẫu cũ và bổ sung các mẫu mới về kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch tiến hành kiểm tra, đề cương báo cáo, thông báo kiểm tra trực tiếp/từ xa, biên bản công bố quyết định, giao nhận hồ sơ, biên bản làm việc, quyết định chuyển phương thức, tạm dừng, đình chỉ, yêu cầu chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện quyết định xử lý.
	Dự thảo thay mới toàn bộ hệ thống mẫu biểu cũ và bổ sung 13 mẫu biểu mới. Lý do: quy trình kiểm tra đã được mở rộng và chi tiết hóa, nhất là đối với kiểm tra từ xa, hồ sơ điện tử và xử lý sau kiểm tra.




